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Nội dung bài giảng
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Một số khái niệm cơ bản

 Các loại hình ngân sách thường dùng
Ngân sách theo dòng hạng mục (Line-item budget)

Ngân sách dựa vào hoạt động (Activity-based cost budget, ABC)

Ngân sách dựa vào kết quả thực hiện (Performance-based budget, PBB)

Thẻ điểm cân bằng (Balance Scorecard)

Ngân sách theo chương trình (Program budget)

Ngân sách dựa trên số không (Zero-based budget, ZBB) 

Ngân sách dựa vào mục tiêu (Target-based budget, TBB)

Ngân sách vốn đầu tư (Capital Budget)



Lập ngân sách

Ngân sách là gì?

- Kế hoạch tài chính, dự báo trước việc chi tiêu

- Bao trùm khoảng thời gian ngắn vs một viễn cảnh dài hạn

- Mối quan hệ giữa nguồn lực tài chính và hành vi con người

- Một loạt các mục tiêu với giá tương ứng

- Kế hoạch hành động

- Cơ chế đưa ra lựa chọn

- Một cách để điều hòa các nhu cầu cạnh tranh và phân bổ nguồn lực khan hiếm

 Biến kế hoạch chiến lược thành số lượng có thể đo lường của các nguồn lực cần thiết (dự kiến) và lợi
nhuận (dự kiến) trong một khoảng thời gian nhất định
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Lập ngân sách chính phủ

- Luật ngân sách

- Một chuỗi các quy định phân bổ ngân sách, khoản thu địa phương hưởng, chính sách thuế, tín
dụng, bảo lãnh vay nợ...

- Hợp đồng cấp vốn với một số điều kiện ràng buộc

- Thể hiện cán cân giữa khu vực công và tư trong nền kinh tế

- Thể hiện bằng hình thức tiền tệ các hoạt động của chính phủ

- Thỏa thuận chính trị
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Chức năng của Lập ngân sách

Hoạch định

Chọn các mục tiêu

Xem xét các phương án và dự đoán kết quả

Quyết định chọn phương án

Phối hợp và truyền thông

Giám sát tiến độ

Đánh giá kết quả hoạt động
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Chu trình
ngân sách
(Budget 
Process)
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Dự báo nguồn

thu

Chuẩn bị của

văn phòng điều

hành

Nhóm lập pháp

xem xét và

thông qua
Thực hiện

Kiểm toán và

đánh giá

Lập kế hoạch chiến

lược cấp phòng

ban



Một số khái niệm cơ bản khác

- Chủ nghĩa tư bản thiện nguyện (Philanthro – capitalism)

- Chính quyền như doanh nghiệp (Government is like a business)

- Quan điểm “hồi tưởng quá khứ” sv “triển vọng tương lai”
◦ Kế toán sv. Ngân sách

- Cân bằng ngân sách:

◦ Khả năng thanh toán tiền mặt

◦ Khả năng thanh toán ngân sách

◦ Khả năng thanh toán dài hạn

◦ Khả năng thanh toán ở cấp độ nghiệp vụ

Chủ nghĩa tiệm tiến và cải cách quy trình lập ngân sách

Chính trị ngân sách
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Các loại ngân sách

Dự toán ngân sách ngắn hạn vs dài hạn

Dự toán ngân sách cố định sv dự toán ngân sách cuốn chiếu

Dự toán ngân sách tiệm tiến (tăng dần) so với dự toán ngân sách dựa trên số không

Dự toán ngân sách Kaizen

Dự toán ngân sách từ trên xuống sv Dự toán ngân sách có sự tham gia

Dự toán ngân sách thủ thế, dự toán ngân sách ngụy trang

Dự toán ngân sách tổng hợp (Master Budget)

◦ Dự toán ngân sách hoạt đông

◦ Dự toán ngân sách tài chính
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Ví dụ ngân sách Trạm Cứu hỏa

Ngân sách theo dòng hạng mục Ngân sách theo hoạt động

18 lính cứu hỏa 75% ngân sách trạm cứu hỏa

1 đội trưởng 10% ngân sách cảnh sát

2 hỗ trợ hành chính 0.02% ngân sách trường học

3 máy bơm nước cứu hỏa 5% duy tu bảo dưỡng đường xá

Sửa chữa trạm cứu hỏa 20% sửa chữa điện

Thiêt bị hỗ trợ 8% bảo vệ rừng

Đào tạo tập huấn % chi phí chung gián tiếp (overhead)

Thức ăn cho chó nghiệp vụ
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Nguồn: Granof & al. (2000), The PricewaterhouseCoopers Endowment for The Business of Government



Ví dụ: Sở An toàn công cộng đô thị

Nguồn: Granof & al. (2000), The PricewaterhouseCoopers Endowment for The Business of Government
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Ví dụ: Sở An toàn công cộng đô thị

Nguồn: Granof & al. (2000), The PricewaterhouseCoopers Endowment for The Business of Government
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Hệ thống các chương trình – cấu phần chương trình

Nguồn: Granof & al. (2000), The PricewaterhouseCoopers Endowment for The Business of Government
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So sánh các kiểu lập ngân sách

Theo dòng hạng

mục

Theo hoạt động Theo kết quả thực

hiện

Theo dõi

những gì

•Chi phí mỗi thành

phần (bột, men, 

muối…)

% chi phí nguyên vật

liệu dành cho việc

làm bánh mì

Mục tiêu: giảm đói cho

học sinh

•Chi phí nhân công

•Chi phí chung

(OH), chi phí sử

dụng nhà bếp, thiết

bị, điện, etc.

10% chi phí quản lý

chương trình ăn trưa 

ở trường học

Mục tiêu: Cung cấp

bánh mì cho 50  bữa

trưa của học sinh

Chi phí: gắn với việc đạt

được mục tiêu này

Lập ngân

sách

Tổng chi phí phát

sinh

Chi phí cho mỗi ổ 

bánh mì

Số trẻ được cho ăn



Lập ngân sách tổng hợp

1. Các kế hoạch chiến thuật đang được xem xét có hỗ trợ cho các mục tiêu chiến
lược bao quát và dài hạn hơn của tổ chức hay không?

2. Tổ chức có, hoặc được tiếp cận, những nguồn lực cần thiết – tức tiền mặt cần
thiết để tài trợ cho các hoạt động trong kỳ ngân sách trước mắt hay không?

3. Tổ chức sẽ tạo ra đủ giá trị để thu hút đầy đủ nguồn lực trong tương lai – lợi
nhuận, vốn vay, các nhà đầu tư,.. – nhằm đạt được các mục tiêu dài hạn hay 
không?
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Sơ đồ Lập ngân sách tổng hợp

Nguồn: HMM Budgeting. Phỏng

theo Charles T. Horngren, George 

Foster, và Srikant M. Datar, Cost 

Accounting (New York: Prentice 

Hall, 2000). – Trích từ Chương 7, 

Finance for managers, HBRP
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Lập ngân sách hoạt động

Doanh thu

– (Giá vốn hàng bán + chi phí bán hàng, chi phí chung và quản lý) 

= Thu nhập hoạt động

◦ 1. Tính doanh thu kỳ vọng

◦ 2. Tính giá vốn hàng bán kỳ vọng

◦ 3. Tính các chi phí kỳ vọng khác

◦ 4. Tính thu nhập hoạt động kỳ vọng

◦ 5. Xây dựng các tình huống khác nhau
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Lập ngân sách hoạt động- tổ chức phi lợi nhuận

◦ 1. Truyền đạt các nguyên tắc hướng dẫn

◦ 2. Dự toán doanh thu

◦ 3. Dự toán chi phí cho các trung tâm lợi nhuận và các chi phí tiêu chuẩn

◦ 4. Dự toán chi phí cho các trung tâm chi phí tùy ý

◦ 5. Dự toán ngân sách tổng hợp

◦ 6. Ước lượng các kết quả phi tài chính
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Lập ngân sách tài chính

1. Dự toán tiền mặt

◦ Cộng các khoản thu

◦ Trừ các khoản chi

◦ Tính thặng dư hay thâm hụt tiền mặt trong kỳ

◦ Cộng vào số dư tiền mặt đầu kỳ

◦ Xác định nguồn tài chính cần thiết

2. Kế hoạch đầu tư tài sản hoạt động

3. Kế hoạch đầu tư vốn
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Bảng điểm cân bằng: 4 triển vọng

Tài

chính

Khách hàng

Quy trình

nội bộ

Học tập và phát

triển

Tầm nhìn và

chiến lược
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Mẫu bản đồ
chiến lược

Nguồn: Robert S. Kaplan and 

David P. Norton, Strategy Maps: 

Converting Intangible Assets 

into Tangible Outcomes, Boston: 

Harvard Business School Press, 

2004. 
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